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Thời gian làm bài : 45 phút
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Cho M: H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, Cl=35,5, K=39, Al=27, Fe=56, Cu=64, Zn=65.

Câu 1 (1,0 điểm): Viết phương trình theo yêu cầu:
a) Chứng minh SO2 có tính oxi hóa (1 phương trình).

b) Chứng minh H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh (1 phương trình).
Câu 2 (2,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phương trình sau:            
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Câu 3 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau đây:                                                                     Na2SO3, HNO3, Na2SO4, KBr, Ba(NO3)2.
Câu 4 (1,0 điểm):  Cho cân bằng sau đây: 
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Khi hỗn hợp đạt trạng thái cân bằng, phản ứng sẽ chuyển dịch về chiều nào nếu:

a) Tăng nhiệt độ.                                             c) Dùng chất xúc tác.

b) Lấy bớt CO2 ra khỏi bình phản ứng.          d) Giảm áp suất.
Câu 5 (1,5 điểm)  Dẫn 3,36 lít H2S ( dktc) vào  500 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A. Tính CM và khối lượng muối có trong dung dịch A (biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).
Câu 6 (1,5 điểm) Cho hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 5,6 gam hỗn hợp muối sunfat và 0,896 lít khí SO2 (đktc) duy nhất.
Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

 Câu 7 (0,5 điểm) Khi đổ cốc A vào cốc B thì kim cân thay đổi như thế nào? Giải thích và viết PTHH của phản ứng (nếu có).


Câu 8 (0,5 điểm): Axít sufuric là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất. Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng 160 triệu tấn axit dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt tẩy rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu,.... Người ta sản xuất axit sunfuric theo sơ đồ như sau: 
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Tính khối lượng pirit sắt (FeS2) cần dùng để điều chế được 490 kg dung dịch H2SO4 98% với hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 80%.
-------------HẾT-------------
Họ tên HS:......................................................Số báo danh:..................................Lớp:.....................
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(Cho M: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Cl=35,5, Cu=64, Br=80, Ag=108)

Câu 1 (2,0 điểm):

Viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10. 

Câu 2 (1,0 điểm): Viết phương trình phản ứng theo yêu cầu sau:

a) Benzen tác dụng với brom (xúc tác Fe, nhiệt độ).

b) Đun nóng butan-2-ol trong H2SO4 đặc ở 170oC → sản phẩm chính.

c) Chứng minh phenol có tính axit.

d) Cho biết hiện tượng quan sát được khi cho lần lượt Cu(OH)2 vào ống nghiệm đựng propan-1,2-điol và propan-1,3-điol. Giải thích. (không viết phản ứng).

Câu 3 (1,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 
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Câu 4 (2 điểm):

Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: stiren, phenol, benzen, ancol metylic, axit propionic. Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 5 (1,5 điểm): 

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol bậc 2 đơn chức, mạch hở, liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 7,392 lit CO2 (đktc) và 7,74 gam hơi nước.

a) Xác định công thức phân tử 2 ancol.

b) Viết phương trình phản ứng khi oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X bằng CuO, đun nóng.

Câu 6 (2 điểm):

Cho hỗn hợp A gồm phenol và ancol etylic phản ứng với natri dư thu được 11,2 lit H2 (đktc). Cũng lượng A trên cho tác dụng với dung dịch brom dư thu được 198,6 gam kết tủa. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

c) Cho 14,96 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M. 

Câu 7 (0,5 điểm)

Từ tinh bột và các hóa chất vô cơ khác có sẵn, hãy xây dựng quy trình điều chế cao su Buna (không quá 5 giai đoạn).

-----------HẾT------------
Họ tên HS:......................................................Số báo danh:.................................Lớp:...................
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               Hình 1. Dd Na2SO3 tác dụng với dd H2SO4








_1521918493.unknown

_1521922388.unknown

_1521917924.unknown

